
      SỞ GDĐT TỈNH ĐIỆN BIÊN 

      HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2024-2025 

 

KẾT QUẢ THI THỰC HÀNH, VẤN ĐÁP KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ GDĐT NĂM HỌC 2024-2025 

(Ban hành kèm theo Thông báo số            /TB-HĐTD ngày       /8/2024 

của Hội đồng tuyển dụng) 

 

TT Họ và tên 
Ngày/tháng/ 

năm sinh 

Dân 

tộc 

Trường 

đào tạo 

Vị trí việc làm 

dự tuyển 

Điểm 

thi 

Ghi 

chú 

I Vị trí việc làm giáo viên 
      

1 Bùi Thị Thanh Bình 04.04.2002 Kinh 
Đại học SP Hà 

Nội 
Ngữ văn 83.5  

2 Lê Hạnh Bình 13.01.2002 Kinh 
Đại học GD- Đại 

học QG 
Ngữ văn 71.5  

3 Hoàng Quỳnh  Hương 29.12.2002 Kinh 
Đại học Sư 

phạm Hà Nội 
Ngữ văn 81.0  

4 Lò Thị Thu Huyền 29.3.2002 Thái 
Đại học Sư 

phạm Hà Nội 
Ngữ văn 85.0  

5 Lê Thuỳ  Linh 8.5.2002 Thổ 
Đại học Sư 

phạm Hà Nội 
Ngữ văn 81.0  

6 Lò Thị  Phượng 26.12.1996 Thái Đại học Tây Bắc Ngữ văn 55.5  

7 Nguyễn Minh  Thuý 20.5.2002 Kinh 
Đại học SP Hà 

Nội 
Ngữ văn 62.0  

8 Hà Văn  Bằng 15.11.1994 Thái Đại học Tây Bắc Lịch sử 65.0  

9 Vàng A  Chính 15.5.1997 Mông Đại học Tây Bắc Lịch sử  Vắng 

10 Lò Văn  Dư 24.6.1993 Thái Đại học Tây Bắc Lịch sử 40.0  

11 Thào A Giàng 15.7.1989 Mông Đại học Tây Bắc Lịch sử  Vắng 

12 Phạm Thuý  Hạnh 02.4.2001 Kinh 
Đại học Sư 

phạm Hà Nội 
Lịch sử 62.0  

13 Vì Thị  Phượng 15.6.1993 Thái Đại học Tây Bắc Lịch sử 81.0  

14 Lù Văn  Thinh 9.8.1989 Thái 
ĐHSP - ĐH Thái 

Nguyên 
Lịch sử  Vắng 

15 Lường Thị  Thơ 20.1.2002 Thái 
Đại học SP Hà 

Nội 
Lịch sử 84.0  
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16 Lương Thu Trang 27.6.2001 Kinh 
Đại học SP Hà 

Nội 
Lịch sử 89.0  

17 Vừ Bả Chảnh 01.4.1998 Mông Đại học Tây Bắc Địa lí  Vắng 

18 Tòng Thị  Nga 02.5.2002 Thái 
Đại học Sư 

phạm Hà Nội 
Địa lí  Vắng 

19 Vũ Văn Phong 05.02.2000 Kinh 
ĐHSP - ĐH Thái 

Nguyên 
Địa lí 81.5  

20 Khoàng Vinh Quang 11.12.2000 Thái 
Đại học SP Hà 

Nội 
Địa lí 82.5  

21 Lù A  Sảnh 17.8.2001 Mông 
Đại học SP Hà 

Nội 
Địa lí  Vắng 

22 Vàng A  Súa 17.12.1990 Mông Đại học Tây Bắc Địa lí 56.5  

23 Lìm Mạnh  Tùng 28.10.2001 Thái 
ĐHSP - ĐH Thái 

Nguyên 
Địa lí 85.5  

24 Bùi Quang Chiến 4.9.2001 Kinh 
ĐHSP - ĐH Thái 

Nguyên 
Toán 80.0  

25 Giàng A  Di 01.2.1991 Mông Đại học Tây Bắc Toán 86.0  

26 Nguyễn Việt  Hà 05.10.2002 Kinh 
Đại học SP Hà 

Nội 2 
Toán 90.0  

27 Cút Thị Li Na 6.5.2002 
Khơ 

mú 
Đại học Tây Bắc Toán 51.5  

28 Nguyễn Phương  Dung 01.3.2001 Kinh 
Đại học GD- Đại 

học QG Hà Nội 
Vật lí 63.0  

29 Phạm Bá  Tuấn 27.01.2001 Kinh 
Đại học SP Hà 

Nội 
Vật lí 57.0  

30 Lường Ngọc  Ánh 05.9.1994 Thái Đại học Tây Bắc Hoá học 59.0  

31 Nguyễn Tiến  Hưng 26.01.2002 Kinh Đại học Tây Bắc Hoá học 81.5  

32 Quàng Thị  Lan 13.7.1995 Thái Đại học Tây Bắc Hoá học 53.5  

33 Trương Thanh  Tâm 21.4.2001 Kinh 
Đại học SP Hà 

Nội  2 
Hoá học 48.0  

34 Hồ Phương Thảo 20.01.2002 Kinh 
Đại học SP Hà 

Nội 
Hoá học 84.5  

35 Lò Văn  Chuyên 01.11.1995 Thái Đại học Tây Bắc Thể dục 59.0  
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36 Quàng Thị  Cương 30.8.2002 Thái 
Đại học SP Hà 

Nội 
Thể dục 58.0  

37 Lò Văn  Đông 06.4.2002 Thái Đại học Tây Bắc Thể dục  Vắng 

38 Chu Tiến  Hải 11.3.2001 Kinh 
Đại học SP 

TDTT Hà Nội 
Thể dục 88.5  

39 Trần Văn  Hoà 10.5.1991 Kinh Đại học Tây Bắc Thể dục 59.5  

40 Bùi Duy  Hưng 23.01.1999 Kinh 
Đại học SP 

TDTT  Hà Nội 
Thể dục  Vắng 

41 Nguyễn Duy Phúc 28.8.2000 Kinh Đại học Tây Bắc Thể dục  Vắng 

42 Cà Văn  Sơn 06.4.2002 Thái 
Đại học TDTT 

Bắc NINH 
Thể dục 51.0  

43 Nguyễn Tuấn Thanh 04.8.1992 Kinh Đại học Tây Bắc Thể dục 83.0  

44 Cù Huy Đức Anh 15.9.1999 Kinh 
Đại học Sư 

phạm Hà Nội 
Sinh học 81.5  

45 Lò Thị Lan Anh 12.12.1995 Thái Đại học Tây Bắc Sinh học 58.5  

46 Hoàng Thị Mận 07.9.1989 Tày 
Đại học Thái 

nguyên 
Sinh học 78.5  

47 Quàng Văn  Quyết 19.01.1994 Thái Đại học Tây Bắc Sinh học  Vắng 

48 Nguyễn Thị  Thư 13.11.2002 Kinh 
Đại học Sư 

phạm Hà Nội 
Sinh học 72.5  

49 Lò Thị  Du 25.02.1996 Thái 
Đại học sư phạm 

Hà Nội 2 
GDQP-AN 63.0  

50 Giàng A  Hùng 29.12.1998 Mông 
Đại học Sư 

phạm Hà Nội 2 
GDQP-AN  Vắng 

51 Nguyễn Nhật  Linh 23.10.1998 Kinh 
Đại học Sư 

phạm Hà Nội 
GDQP-AN 66.0  

52 Hồ A  Thi 23.7.2002 Mông 
Đại học Sư 

phạm Hà Nội 
GDQP-AN 86.0  

53 Giàng A  Trinh 12.5.1998 Mông 
Học viện biên 

phòng 
GDQP-AN 58.5  

54 Thào A Vàng 11.8.1997 Mông Đại học chính trị GDQP-AN  Vắng 

55 Lò Thị  Xuân 6.5.1997 Thái 
Đại học Sư 

phạm Hà Nội 
GDQP-AN 88.5  
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56 Nguyễn Thị  An 13.10.1989 Kinh Đại học NN Huế Tiếng Anh  Vắng 

57 Hoàng Kim Dung 14.12.1996 Kinh 
Đại học Ngoại 

ngữ 
Tiếng Anh 54.0  

58 Lường Thị  Hậu 29.3.2002 Thái 
Đại học NN -ĐH 

Quốc Gia 
Tiếng Anh 69.0  

59 Nguyễn Thị  Thắm 7.6.1998 Kinh 
Đại học Thái 

nguyên 
Tiếng Anh  Vắng 

60 Nguyễn Hải  Yến 15.12.2000 Kinh 
Học viện nông 

nghiệp 
Tiếng Anh 59.0  

61 Nguyễn Thị Thảo Anh 29.6.2001 Kinh 
Đại học Sư 

phạm Hà Nội 
GDKT&PL 93.5  

62 Lò Thị Dương 21.10.2002 Thái 
Đại học Sư 

phạm Hà Nội 
GDKT&PL  Vắng 

63 Vũ Thị  Lệ 6.10.1997 Kinh 
Đại học Sư 

phạm Hà Nội 
GDKT&PL 85.0  

64 Lý Thị  Lù 17.7.2000 Mông 
Đại học Sư 

phạm Hà Nội 
GDKT&PL 93.5  

65 Giàng A  Máng 15.2.1993 Mông Đại học Tây Bắc GDKT&PL 71.0  

66 Giàng Thanh  Pó 24.5.2000 Mông Đại học Tây Bắc GDKT&PL  Vắng 

67 Lò Văn  Quân 5.4.1995 Thái Đại học Tây Bắc GDKT&PL  Vắng 

68 Hảng Thị  Sinh 7.5.1994 Mông Đại học Tây Bắc GDKT&PL  Vắng 

69 Và A  Sinh 16.8.2002 Mông Đại học Tây Bắc GDKT&PL  Vắng 

70 Lò Thị  Thơ 8.7.1996 
Khơ 

mú 
Đại học Tây Bắc GDKT&PL 73.5  

71 Cà Thu Trang 18.05.2001 Thái 
Đại học SP Hà 

Nội 
GDKT&PL 82.5  

72 Hoàng Thị Huyền Trang 27.5.2002 Kinh 
Đại học Sư 

phạm Hà Nội 
GDKT&PL 85.5  

73 Lường Thị  Tuyệt 25.10.2002 Thái Đại học Tây Bắc GDKT&PL 80.0  

II Vị trí việc làm nhân viên 
     

 

1 Lò Thị  Hiền 22.5.1995 Thái Kinh tế quốc dân NV Kế toán 60.0  

2 Sùng Thị  Hoa 8.3.2002 Mông Đại học Tây Bắc NV Kế toán 70.0  
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3 Nguyễn Thị  Hải 25.9.1979 Kinh 
Viện ĐH mở Hà 

Nội 
NV Thủ quỹ 94.5  

4 Nguyễn Thị Thu Hường 08.3.1991 Kinh 

Đại học kinh 

doanh và công 

nghệ Hà Nội 

NV Thủ quỹ 59.0  

5 Hạng Thị  Dung 26.9.2000 Mông 
Đại học Văn hoá 

Hà Nội 

Nhân viên thư 

viện 
79.0  

6 Nguyễn Thị  Luyến 27.4.1984 Kinh 
Cao đẳng SP 

Điện Biên 

Nhân viên TB-

TN 
65.0  

Tổng số: 79 thí sinh./. 

 


		2024-08-27T14:04:41+0700


		2024-08-27T14:04:42+0700


		2024-08-27T14:05:07+0700




